
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG - LỚP D3  

Tên giáo viên: Lê Thu Trang - Đoàn Thị Kim Xuân - Vũ Thị Vượng 

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 30/10 đến 

03/11 

Lê Thu Trang  

Tuần 2 

Từ 06/11 đến 

10/11 

Đoàn Thị Kim 

Xuân  

Tuần 3 

Từ 13/11 đến 

17/11 

Vũ Thị Vượng  

Tuần 4 

Từ 20/11 đến 

24/11 

Lê Thu Trang  

Tuần 5 

Từ 27/11 đến 

01/12 

Đoàn Thị Kim 

Xuân  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ:  

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở nhà và ở lớp. Nhắc phụ huynh 

cho trẻ mặc quần áo phù hợp thời tiết.  

- Cho trẻ nghe các bài hát về gia đình, về cô giáo.... 

* Trò chuyện theo từng nhóm nhỏ:  

- Trò chuyện về ngôi nhà của bé: Địa chỉ nhà, kiểu nhà ... 

- Trò chuyện về đồ dùng của bé:Trò chuyện về các đồ dùng để ăn, để uống, để ngủ ... 

- Trò chuyện về người thân trong gia đình: Tên gọi của ông, bà, bố ,mẹ ...Công việc của mọi 

người trong gia đình 

- Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11: Ngày 20-11 là ngày gì? Đó là ngày của ai? 

Các hoạt động diễn ra trong ngày 20 - 11... 

- Trò chuyện về các món ăn: Các món ăn mẹ nấu, bé thích ăn món ăn nào ... (MT36)  

MT36 

Thể dục sáng 

- Bài tập “Chim sẻ” 

+ Thổi lông chim lên cao: Hít vào thật sâu, rồi vờ thổi lông chim lên cao ( thở ra). 

+ Chim vẫy cánh: Giơ 2 tay sang ngang vẫy vẫy, 2 lần. 

+ Chim mổ thóc: Hai tay gõ vào đầu gối “cốc…cốc…”. 

+ Chim bay: Đi theo cô vài vòng quanh sân tập, thỉnh thoảng giơ 2 tay ra vẫy vẫy 

 



- Hoạt động giao lưu - kết nối 3 lớp trong khối qua trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ; Nu 

na nu nống; Kéo cưa lừa xẻ (Tuần 2)  

Chơi - tập 

có chủ định 

T2 

Vận động 

 

VĐCB: Đi trong 

đường ngoằn 

nghoèo (VĐÔ) 

- TCVĐ:  

Cây cao cỏ thấp 

Vận động 

 

VĐCB: Ném 

bóng về phía 

trước (VĐM) 

TCVĐ:  

Đuổi bắt bóng 

(MT5) 

Vận động 

 

VĐCB: Ném 

bóng về phía 

trước (VĐÔ) 

TCVĐ:  

Đuổi bắt bóng 

Vận động 

 

VĐCB: Đá bóng 

lăn xa (VĐM) 

TCVĐ:  

Con muỗi 

Vận động 

 

VĐCB: Đá bóng 

lăn xa (VĐÔ) 

TCVĐ:  

Con muỗi 

MT5, 

MT20, 

MT17 T3 

Hoạt động 

 nhận biết 

 

NBTN 

Ngôi nhà của bé 

Hoạt động  

nhận biết 

 

NBPB 

Màu vàng 

(ƯD Montessori) 

(MT20) 

Hoạt động 

 nhận biết 

 

NBTN 

Người thân trong 

gia đình bé 

(MT17) 

Hoạt động 

 nhận biết 

 

NBPB 

Màu xanh - vàng 

(ƯD Montessori) 

Hoạt động 

 nhận biết 

 

HĐVĐV 

Xếp nhà 

T4 

Âm nhạc 

 

DH:  

Cháu yêu bà 

TCÂN:  

Nhảy theo nhạc 

Âm nhạc 

 

DVĐ:  

Cháu yêu bà 

NH: 

 Bà thương em 

Âm nhạc 

 

DH: 

 Mẹ yêu không 

nào 

TCÂN: 

 Hãy lắng nghe 

Âm nhạc 

 

DH:  

Em yêu cô giáo 

(Lời 1)  

NH:  

Cô giáo  

Âm nhạc 

 

NH:  

Mời bạn ăn 

TCÂN: 

 Tai ai tinh 



T5 

Làm quen  

văn học 

 

Thơ: Ngôi nhà 

của bé  

- Tg: Tô Hà 

(Đa số trẻ 

 chưa biết) 

Làm quen  

văn học 

 

Thơ: Ngôi nhà 

của bé 

 - Tg: Tô Hà 

(Đa số trẻ 

 đã biết) 

Làm quen  

văn học 

 

Truyện: Chú Gấu 

con ngoan 

(Đa số trẻ 

 chưa biết) 

Làm quen  

văn học 

 

Truyện: Chú Gấu 

con ngoan 

(Đa số trẻ  

đã biết) 

Làm quen  

văn học 

 

Thơ: Miệng xinh - 

Tg: Phạm Hổ 

(Đa số trẻ  

chưa biết) 

T6 

Hoạt động  

tạo hình 

 

Dán ngôi nhà của 

bé 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động 

 tạo hình 

 

Tô màu cái áo 

màu vàng 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động 

 tạo hình 

 

Bé chơi với màu 

nước 

Hoạt động 

 tạo hình 

 

In ngón tay tạo 

thành cánh hoa 

(Đề tài) 

Hoạt động  

tạo hình 

 

Nặn bánh 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động 

ngoài trời 

* Tuần 1: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Nhà bóng, phòng bảo vệ, cây hoa đồng tiền, bằng lăng. 

- TCVĐ: Gieo hạt, bắt bướm, mèo và chim sẻ, chuyền bóng 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, bóng, vòng, lá giấy, các vật liệu tự nhiên. 

- HĐ Lao động: Nhặt lá cây, tưới nước bồn hoa 

* Tuần 2:  

- HĐ có CĐ: Quan sát: Góc thiên nhiên, bập bênh, nhà bóng, cây mít, 

- TCVĐ: Gà trong vườn rau, cáo và Thỏ, lộn cầu vồng, kéo cưa lừa xẻ 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, bóng, vòng, lá giấy, các vật liệu tự nhiên. 

 

 



- HĐGL: Giao lưu kết nối với lớp B3 qua các TC: Mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng, rồng rắn lên 

mây 

* Tuần 3: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Cây hoa giấy, cây lộc vừng, xích đu, vườn trường. 

- TCVĐ: Bóng tròn to, ai nhanh hơn, ô tô và chim sẻ, chuyền bóng 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, bóng, vòng, lá giấy, các vật liệu tự nhiên. 

- HĐ Lao động: Nhặt lá cây, tưới nước bồn hoa 

* Tuần 4: 

- HĐ có CĐ: Cầu trượt liên hoàn, bầu trời, sân trường, vườn rau. 

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, bóng tròn to, lộn cầu vồng, kép cưa lừa xẻ 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, bóng, vòng, lá giấy, các vật liệu tự nhiên. 

- HĐGL: Giao lưu lớp D2 - D3 qua TC: Bước qua vòng, lăn bóng, thả vòng 

* Tuần 5: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Vườn cây ăn quả, con đường hoa, vườn rau, cây cảnh trong trường... 

- TCVĐ: Lăn bóng, bắt bướm, gieo hạt, trời nắng trời mưa. 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, bóng, vòng, lá giấy, các vật liệu tự nhiên. 

- HĐ Lao động: Lau lá cây, tưới nước, nhặt lá vàng  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm: Bé yêu văn học (T1), Bé hoạt động với đồ vật (T2), Bé bế em (T3), 

Bé chơi với hình và màu (T4), Góc vận động (T5) 

- Góc vận động: Chơi với bóng: Thả bóng vào ống, ném bóng, chơi thú nhún, hát, vận động 

theo nhạc. 

- Góc hoạt động với đồ vật: Lồng hộp, xâu vòng hoa lá, hột hạt tặng bạn, tặng cô, người thân 

trong gia đình 

- Góc bé chơi bế em: Xúc cho em ăn, ru em ngủ. 

 



- Góc bé yêu văn học: Xem sách chuyện về gia đình. 

- Góc bé chơi với hình và màu: Di màu tranh vẽ bố mẹ, xếp các khối hình vuông, hình tam 

giác gắn thành các ngôi nhà. di màu đồ dùng gia đình... 

- Góc kỹ năng tự phục vụ: Xúc hạt, kẹp quả bông (ƯD Montesori)  

Hoạt động ăn,  

ngủ, vệ sinh 

- Rửa tay, lau mặt 

- Ngồi ăn tự xúc 

- Rèn trẻ tự đeo yếm, cởi yếm 

- Rèn trẻ lấy gối đi ngủ (MT9)  

MT9 

Chơi - tập 

buổi chiều 

* Tiếp tục rèn trẻ: 

- Nề nếp đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Rèn kĩ năng cầm thìa để xúc 

- Rèn kỹ năng xếp hàng rửa tay cho trẻ. 

- Rèn kỹ năng lấy dép đi vệ sinh 

- Rèn trẻ lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định 

- Rèn trẻ cách lấy nước và uống nước 

- Rèn trẻ cách cầm bút 

- Rèn kĩ năng xâu hạt 

* Hướng dẫn: Tháo giầy, dép 

- Hướng dẫn trò chơi : Những ngón tay xinh 

- Hướng dẫn chơi trò chơi chú lính chì 

- Dạy trẻ sử dụng từ chào hỏi đúng mục đích ... 

* Trò chuyện cùng trẻ về cơ thể bé, nhu cầu của bé... 

- Đọc thơ cho trẻ nghe: Yêu mẹ, cô và mẹ, giúp mẹ… 

* Biểu diễn văn nghệ (Nêu gương) : Cô và trẻ hát đọc thơ kể chuyện về trường lớp, bản 

MT28 



thân.... 

Nêu gương bé ngoan cuối tuần. (MT28)  

Chủ đề - Sự kiện Ngôi nhà của bé 
Đồ dùng  

gia đình bé 

Người thân  

của bé 
Ngày 20/11 

Món ăn trong 

 gia đình 
 

Đánh giá KQ  

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
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